
 

 

UBND PHƯỜNG TÂN AN 

TRẠM Y TẾ 
–––––––– 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––– 

Số:       /TYT-HC 

V/v đề nghị báo giá thuốc chống lao 

Turbezid 150mg+75mg+400mg 

 

Tân An, ngày      tháng 08 năm 2026 

Kính gửi: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà. 

  

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Quốc 
Hội; Luật số 44/2025/QH15 ngày 21 tháng 11 năm 2025 của Quốc Hội sử đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Dược; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại 
Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu; 

Căn cứ Thông tư số 20/2022/TT-BYT ngày 31/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế ban hành Thông tư ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với 

thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được 
hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế; 

Căn cứ Thông tư số 40/2025/TT-BYT ngày 25/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế quy định về đấu thầu thuốc tại cơ ở y tế công lập; 

Căn cứ Quyết định số 157/QĐ-BVPNĐ ngày 27/07/2026 của Bệnh viện Phổi 
Nam Định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Cung cấp thuốc chống lao 

hàng 1 sử dụng 12 tháng của Bệnh viện Phổi Nam Định thuộc kế hoạch lựa chọn 
nhà thầu: Mua thuốc chống lao hàng 1 sử dụng 12 tháng của Bệnh viện Phổi Nam 
Định; 

Căn cứ kế hoạch, nhu cầu sử dụng thuốc năm 2026 và tình hình cung ứng 

của nhà thầu. 

Trạm Y tế Tân An hiện có nhu cầu mua sắm thuốc như sau:  

(Có danh mục cụ thể kèm theo). 

Để có căn cứ mua sắm thuốc phục vụ công tác điều trị bệnh, kính mời các 

đơn vị gửi báo giá các mặt hàng có khả năng cung ứng căn cứ danh mục của đơn 

vị. 

Bảng báo giá yêu cầu các nội dung sau:  

- Tên thuốc, hoạt chất, nồng độ - hàm lượng, số lượng, nhóm thuốc theo tiêu 

chí kỹ thuật quy định tại Thông tư số 40/2025/TT-BYT ngày 25/10/2025 và các 

văn bản sửa đổi bổ sung, đường dùng, dạng bào chế, quy cách đóng gói, đơn vị 

tính, hãng sản xuất, nước sản xuất, đơn giá, thành tiền. 



 

 

- Đơn giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, các chi phí trọn gói để thực hiện 

gói thầu: chi phí bảo quản, vận chuyển, đóng gói, xếp dỡ thực hiện tại địa điểm của 

bên mua và các chi phí khác có liên quan. 

- Bảng báo giá phải có ngày tháng cụ thể, nêu rõ thời hạn hiệu lực của bảng 

báo giá, tiến độ cung cấp hàng hoá và có đầy đủ dấu, chữ ký của đại diện công ty, 

tổ chức. 

Địa chỉ nhận báo giá: 

- Địa chỉ hộp thư điện tử: tyt.tanan@bacninh.gov.vn và 

phamthuha19880@gmail.com 

- Địa chỉ nhận bản gốc báo giá: Trạm Y tế Tân An, tổ dân phố Tân Dân, 

phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh. 

- Số điện thoại liên hệ: Phạm Thị Thu Hà; Phòng Hành chính, tài chính, 

nhân sự; Dược, thiết bị y tế; Số điện thoại: 0328.053.214. 

Thời gian nhận báo giá đến 17 giờ 00 phút ngày 16/08/2026. 

Trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, HC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 

 

 

Chu Văn Chung 
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PHỤ LỤC 

DANH MỤC THUỐC ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ 

(Kèm theo Công văn mời báo giá ngày 06/08/2026 của Trạm Y tế Tân An) 

T

T 

Mã 

thuốc 
Hoạt chất 

Tên 

thuốc 

Nhóm 

TCKT 

Nồng 

độ, hàm 

lượng 

Đường 

dùng 

Dạng 

bào 

chế 

GĐKLH 

hoặc 

GPNK 

Hạn dùng  

( Tuổi thọ) 

Quy 

cách 

Nước 

sản 

xuất 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

đề nghị 

mua 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

Ghi 

chú 

1 TL3 

Rifampicin + 

Isoniazid + 

Pyrazinamid 

 Turbezid 
 Nhóm 

3 

150mg+ 

75mg + 

400mg 

Uống 

Viên 

nén 

bao 

phim 

8931101

60824 

 

 

 

48 tháng 

 

 

 

Hộp 3 

vỉ x 12 

viên 

 

 

 

Việt 

Nam 

 

Viên 

      

 252  

  

3.000 

 

 

756.000

  

 

 Tổng       
   

   756.000 
 

  Số tiền bằng chữ: Bảy trăm nươi sáu nghìn đồng chẵn 
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